		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  17C1 – CNM1,2     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1



Câu 1. (3 điểm)
            Mục đích của công tác bảo hộ lao động? Biện pháp y tế và vệ sinh cá nhân phòng chống bụi trong sản xuất? 


Câu 2. (3 điểm)
Đường đi của dòng điện qua cơ thể người? Điện áp bước? Điện áp tiếp xúc?
 

Câu 3. (2 điểm)
            Quy định khi sử dụng máy cắt cầm tay?


Câu 4. (2 điểm)
            Các phương pháp chữa cháy?


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  17C1 – CNM1,2     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2



Câu 1. (2.5 điểm)
            Định nghĩa tai nạn lao động? Tính chất của công tác bảo hộ lao động? 


Câu 2. (2 điểm)
            Các biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất?


Câu 3. (3.5 điểm)
            Điện trở người? Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người?


Câu 4. (2 điểm)
            Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở?
 

	

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
                            Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  17C1 – CNM1,2     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Mục đích của công tác bảo hộ lao động? Biện pháp y tế và vệ sinh cá nhân phòng chống bụi trong sản xuất? 

	3

	
	a
	M ục đích của công tác bảo hộ lao động.
        -Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương, gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động.
        -Đảm bảo người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt xảy ra.
        -Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho người lao động. 
        -Hạn chế tối đa mức thiệt hại tài sản, của cải trong xã hội. 
	1


0.25


0.25

0.25
0.25

	
	b
	Biện pháp y tế và vệ sinh cá nhân phòng chống bụi trong sản xuất.
        -Hằng năm khám bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng tiếp xúc với bụi. 
        -Không tuyển người có tiền sử bệnh đường hô hấp, phổi và các bệnh tim mạch để làm việc nơi có nhiều bụi. 
        -Trang bị bảo hộ lao động: mặt nạ phòng bụi độc, đeo kính bảo vệ mắt, mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang theo yêu cầu vệ sinh,…
        -Cấm ăn uống, hút thuốc tại nơi sản xuất. 
        -Có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đúng mức cho công nhân. 
        -Làm việc xong phải tắm rửa, thay quần áo. Có đủ nước, nhà tắm cho người lao động sử dụng. 
        -Nghỉ ăn giữa ca phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ. 
        -Đối với người lao động tiếp xúc với bụi, phải giảm thời gian làm việc và được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại chỗ. 
	2

0.25

0.25


0.25
0.25
0.25

0.25
0.25

0.25

	2
	
	Đường đi của dòng điện qua cơ thể người? Điện áp bước? Điện áp tiếp xúc?
	3

	
	a
	Đường đi của dòng điện qua cơ thể người.
         Đường đi của dòng điện qua người thay đổi thì điện trở người cũng thay đổi. Dòng điện đi qua các cơ quan chủ yếu như tim, não, phổi thì rất nguy hiểm. Vì thế, để đánh giá mức độ nguy hiểm của các con đường dòng điện qua người, người ta lấy tỉ lệ dòng điện qua tim.  
	Đường đi của dòng điện qua người.
	Tỉ lệ dòng điện qua tim (%)

	Từ tay qua tay
	3.3

	Từ tay phải qua chân
	6.7

	Từ tay trái qua chân
	3.7

	Từ chân qua chân
	0.4


Vậy nguy hiểm nhất là dòng điện đi từ tay phải qua chân. Tuy nhiên dòng điện đi từ chân qua chân cũng không được coi thường vì khi điện giật dễ làm nạn nhân ngã và có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn.  

	2




0.5


0.25
0.25
0.25
0.25



0.5

	
	b
	Điện áp bước
        Khi người đi vào vùng đất có điện thế, điện áp giữa 2 chân người gọi là điện áp bước. Điện áp bước phụ thuộc vào điện thế của đường dây bị chạm, độ rộng của bước chân và khỏang cách đến điểm chạm đất.
	0.5



	
	c
	Điện áp tiếp xúc
Khi chân người tiếp xúc trực tiếp với đất còn tay chạm vào thiết bị điện bị chạm vỏ thì điện áp giữa tay và chân người được gọi là điện áp tiếp xúc.Càng đứng xa thiết bị nối đất thì điện áp tiếp xúc càng lớn.

	0.5


	3
	
	Quy định khi sử dụng máy cắt cầm tay?	

	2

	
	
	-Người sử dụng phải được huấn luyện đúng quy trình vận hành.
-Trước khi mở máy phải kiểm tra máy, điều chỉnh thanh chắn đảm bảo khoảng cách an toàn.
-Không sử dụng máy khi các bộ phận không đảm bảo an toàn.
-Phải mang găng tay bảo vệ khi sử dụng máy cắt.
-Phải thay dao cắt nếu dao quá mòn.
-Khi cắt không được đứng đối diện với máy.
-Ngưng máy kịp thời khi phát hiện thấy các biểu hiện khác thường để kiểm tra, sửa chữa.
-Dây điện cung cấp cho máy phải có vỏ bọc an toàn và không được vướng vào dao cắt.

	0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

	4
	
	Các phương pháp chữa cháy?

	2

	
	a
	     - Phương pháp làm lạnh: là dùng các chất chữa cháy có khả năng thu nhiệt cao để hạ thấp nhiệt độ của đám cháy thấp hơn nhiệt độ bốc cháy của chất cháy đó, ví dụ phun nước vào đám cháy cháy gỗ.
     - Phương pháp làm loãng nồng độ chất cháy và chất oxy hoá: bằng cách phun các chất khí không tham gia phản ứng cháy vào vùng cháy như khí trơ, nitơ, CO2 …
     - Phương pháp kìm hãm phản ứng cháy: bằng cách đưa vào vùng cháy các chất kìm hãm phản ứng cháy và có khả năng biến đổi chiều của phản ứng từ toả nhiệt thành thu nhiệt ví dụ: BrCH3, CCl4, C2H5Br.
     - Phương pháp cách ly : Ngăn cản sự tiếp xúc của chất cháy với oxy bằng cách phun bọt, bột vào đám cháy xăng dầu nhằm làm cách ly chất cháy với không khí. Ví dụ dùng bọt hoà không khí để chữa cháy bễ xăng dầu đang cháy, hoặc dùng chăn ướt để dập tắt phuy xăng đang cháy.

	


0.5


0.5



0.5




0.5



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            




        Phạm Thị Thanh Thúy                                                              Nguyễn Ngọc Thọ	            				                	
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
                            Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  17C1 – CNM1,2     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018
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Đề số 2

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Định nghĩa tai nạn lao động? Tính chất của công tác bảo hộ lao động? 

	2.5

	
	a
	Định nghĩa tai nạn lao động. 
     Tai nạn lao động là trường hợp không may xảy ra trong quá trình lao động do kết quả tác động từ bên ngoài dưới dạng cơ, điện, nhiệt, hóa năng hoặc do yếu tố môi trường bên ngoài gây hủy hoại cơ thể người hoặc phá hủy chức năng hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể.
	0.5


	
	b
	Tính chất của công tác bảo hộ lao động.
     a.Tính pháp luật. 
        Thể hiện ở tất cả các quy định, tiêu chuẩn, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động. Các yêu cầu và biện pháp đã quy định bắt buộc mọi người, mọi tổ chức lao động thi hành nghiêm chỉnh vì nó luôn liên quan đến tính mạng con người và tài sản quốc gia.
     b.Tính khoa học kỹ thuật. 
        Công tác bảo hộ lao động luôn gắn liền với sản xuất, khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.
        Muốn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động phải hiểu biết và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, công nghệ sản xuất. Lao động của con người dần được giảm nhẹ, tiến tới loại bỏ điều kiện lao động nguy hiểm và độc hại.
     c.Tính quần chúng. 
        -Mọi người tham gia lao động phải cùng nhau tham gia thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động thì mới ngăn ngừa được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
        -Người lao động phải luôn có tinh thần tự giác trong việc phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và tham gia tích cực trong việc đề xuất các biện pháp phòng ngừa cũng như đóng góp, xây dựng công tác bảo hộ lao động ngày một hoàn thiện hơn.
        -Để công tác bảo hộ lao động đạt hiệu quả cao cần phải có sự đoàn kết, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mọi người tham gia lao động từ mọi cấp quản lý, người sử dụng lao động và người lao động. 
        Ba tính chất trên có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Biết kết hợp chặt chẽ 3 tính chất này với nhau mới có thể làm cho công tác bảo hộ lao động đạt hiệu quả cao.  
	2
0.5




0.5











0.25




0.25



0.25


0.25

	2
	
	Các biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất?

	2

	
	
	    -Cơ khí hóa, tự động hóa các quá trình sản xuất để người lao động không phải tiếp xúc với bụi và bụi ít lan tỏa ra ngoài. 
    -Thay đổi phương pháp công nghệ, thay vật liệu có nhiều bụi độc bằng vật liệu ít độc. Thông gió hút bụi trong các phân xưởng có nhiều bụi. 
    -Đề phòng bụi cháy nổ: theo dõi nồng độ bụi ở giới hạn nổ, chú ý cách ly mồi lửa, các ống dẫn và máy lọc bụi. 
    -Vệ sinh cá nhân: Sử dụng trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mặt nạ, khẩu trang. Chú ý trong việc ăn uống, hút thuốc, tránh nói chuyện khi làm việc. Khám tuyển, khám định kỳ cho công nhân nhằm phát hiện sớm các bệnh do bụi gây ra. 
	
0,5


0,5

0,5



0,5

	3
	
	Điện trở người? Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người?

	3.5

	
	a
	Điện trở người.
         Là trị số điện trở đo được giữa 2 điện cực đặt trên cơ thể người. Điện trở người có giá trị và đặc tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như bản thân một người. 
         Điện trở người có thể phân ra làm 2 loại:
            +Điện trở da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0.05 – 0.2mm) có điện trở lớn nhất. Da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn điện trở người có thể từ 10000 – 100000  ôm. 
            +Điện trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: 570 – 1000 ôm. 
        Điện trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. 
	2


0.5



0.5

0.5



0.5




	
	b
	Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
        a.Tác dụng nhiệt.
           Tác dụng nhiệt của dòng điện đối với cơ thể người thể hiện qua hiện tượng gây bỏng, phát nóng các mạch máu, dây thần kinh, tim, não và các bộ phận khác trên cơ thể dẫn đến phá hủy các bộ phận này hoặc làm rối loạn hoạt động của chúng khi dòng điện chạy qua.
        b.Tác dụng điện phân. 
           Tác dụng điện phân của dòng điện thể hiện ở sự phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu, dẫn đến phá hủy các thành phần của máu và các mô trong cơ thể.
        c.Tác dụng sinh học. 
          Tác dụng sinh học của dòng điện biểu hiện chủ yếu qua sự phá hủy cân bằng sinh học, kích thích các tế bào, co giật cơ bắp, làm rối loạn sự hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể dẫn đến phá hủy các chức năng sống.

	1.5
0.5





0.5



0.5


	4
	
	Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở?

	2

	
	a
	     Trong quá trình vận hành quy trình công nghệ sản xuất cơ sở, nếu xảy ra cháy thì quy trình cứu chữa như sau:
     -Khi có cháy xảy ra thủ trưởng đơn vị là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy hoặc ủy nhiệm cho cán bộ chuyên trách phòng cháy chữa cháy cơ sở. 
-Báo động cho toàn đơn vị bằng kẻng hoặc loa truyền thanh.             -Cắt điện toàn đơn vị hoặc riêng tại khu vực cháy. 
     -Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc trung tâm chữa cháy thành phố (số máy 114). Vì lý do nào đó mà hệ thống điện thoại bị hỏng thì cử người đi báo cháy bằng phương tiện nhanh nhất hiện có. 
     -Nếu có người bị nạn thì tập trung lực lượng, dùng các phương tiện chữa cháy hay các dụng cụ khác như dao, búa…tạo ra lối thoát nạn, cứu người bị nạn, tổ chức phân phối hàng hóa có nguy cơ bị cháy lan, bảo vệ hàng hóa. 
     -Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn có kịp thời dập tắt đám cháy. Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra. 
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